ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỦ 6

( Thời gian 45’)

MA TRẬN

	Tên Chủ đề 

(nội dung)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Các quốc gia cổ đại Phương Đông

	Đời sống kinh tế các quốc gia cổ đại phương Đông 
	
	
	
	

	Tổng số câu 

Tổng sốđiểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ 20%
	
	
	
	Số câu: 1

điểm 2

Tỉ lệ 20% 

	2. Nhà nước Văn  Lang
	
	
	Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang.Nhận  xét

	
	

	Tổng số câu 

Tổng sốđiểm

Tỉ lệ %
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:3

Tỉ lệ 30%
	
	Số câu: 1

Sè ®iểm 3

Tỉ lệ 30% 

	3. Nước Âu lạc
	
	Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần  năm 218 TCN.

	
	
	

	Số câu 

Số điểm     

Tỉ lệ %
	
	Số câu: 1

Số điểm: 5

Tỉ lệ 50 %
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 5

Tỉ lệ 50% 


	Tổng số câu 

Tổng sốđiểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ 20%
	Số câu: 1

Số điểm: 5

Tỉ lệ 50%
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ 30%
	
	Số câu: 4

Số điểm:10

Tỉlệ 100%


	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG THCS YÊN THỌ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2012 – 2013)
MÔN: LỊCH SỬ 6
Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (2 điểm)
Đời sống kinh tế các quốc gia cổ đại phương Đông đã phát triển như thế nào? 
Câu 2. (3 điểm)
Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang. Qua sơ đồ này em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy của nhà nước Văn Lang?
Câu 3. (5 điểm)
Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần năm 218 TCN. 
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    TRƯỜNG THCS YÊN THỌ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2012 – 2013)
MÔN: LỊCH SỬ 6
Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (2 điểm)
Đời sống kinh tế các quốc gia cổ đại phương Đông đã phát triển như thế nào? 
Câu 2. (3 điểm)
Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang. Qua sơ đồ này em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy của nhà nước Văn Lang?
Câu 3. (5 điểm)
Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần năm 218 TCN. 
Đáp án biểu điểm:
Câu 1: (3 điểm)

*Sơ đồ:


- HS vẽ chính xác sơ đồ: 1,5 điểm

- Trình bày sạch, đẹp, khoa học, không tẩy xóa và cân đối: 0,5 điểm






* Nhận xét:


- Bộ máy nhà nước Văn Lang là tổ chức nhà nước đầu tiên ở nước ta, tuy còn sơ khai (chưa có luật pháp, quân đội) nhưng đã đánh dấu bước chuyển biến của xã hội, chuyển từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp, nhà nước; đưa nước ta vào thời đại văn minh. (1,0 điểm)

Câu 2. (2 điểm)  Đời sống kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông đã phát triển là: Ngành kinh tế chính là nông nghiệp. Biết làm thủy lợi, đắp đê ngăn lũ, đào kênh máng dẫn nước vào ruộng. Thu hoạch lúa ổn định hằng năm theo mùa vụ. Ngoài ra còn phát triển chăn nuôi gia súc.
Câu 3(5 điểm) 

 Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần: 

- Cuối thế kỉ thứ III TCN – đời vua Hùng thứ 18 vua không quan tâm tới đất nước mà chỉ lo ăn chơi.


- Năm 218 TCN, vua Tần sai quân đánh xuống phương Nam. 


- Sau 4 năm chinh chiến, quân Tần kéo đến vùng Bắc Văn Lang – nơi người Tây Âu và Lạc Việt sinh sống. 


- Thủ lĩnh người Tây Âu bị giết nhưng người Tây Âu và người Lạc Việt vẫn tiếp tục kháng chiến, họ kéo vào rừng sâu. 


- Bầu Thục Phán làm thủ lĩnh chỉ huy cuộc kháng chiến. 


- Ban ngày thì im hơi lặng tiếng, đêm đến thì bất thần xông ra đánh địch, làm cho quân địch “ tiến không được, thoái không xong.” 


- Quân ta giết được Hiệu úy Đồ Thư, nhà Tần phải hạ lệnh bãi binh.


- Năm 208 TCN, cuộc kháng chiến chống quân Tần giành thắng lợi.
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